








  

 

CÔNG TY TNHH CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP 
KP.Tân Lộc, P. Phước Hòa, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 

Điện thoại (Tel): 0254.3938 222 

Mã số thuế (Tax code): 3500779608 

Tài khoản (Bank A/C): 00060 002287 003 83 (VND) 

00060 002287 002 86 (USD) 

BNP PARIBAS - HO CHI MINH CITY BRANCH 

Swift Code : BNPAVNVN 

HÓA ĐƠN 

GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

VAT INVOICE 

Ngày(date)  tháng(month)  năm(year)   

 
 
 
 
 

Mẫu số (Form): 01GTKT0/001 

Ký hiệu (Serial): CM/18E 

Số (No.):0000000 

 
TÊN KHÁCH HÀNG (Customer):  

ĐỊA CHỈ (Address): 

MÃ SỐ THUẾ (Tax code): 

TÊN TÀU (Name of vessel): NGÀY ĐẾN (Date of arrival): NGÀY ĐI (Date of departure): 

SỐ CHUYẾN (Voyage No): 
 
 
ĐƠN ĐẶT HÀNG (Job order): 

HÃNG TÀU (Line Operator): 

TIỀN TỆ (Currency): 

ĐẾN HẠN (Due Date): 

TỶ GIÁ (Exchange rate): 

 
STT 
 

No. 

TÊN HÀNG HÓA, 
 

Description

DỊCH VỤ ĐƠN VỊ 
TÍNH 

Unit 

SỐ 
LƯỢNG 
Quantity 

ĐƠN GIÁ 
 

Unit price 

THÀNH TIỀN 
 

Amount 

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 

1  
 

HÓA ĐƠN MẪU 
 

    

 
THUẾ SUẤT GTGT (VAT Rate) % 

 Cộng tiền dịch vụ (Total amount) 

Tiền thuế GTGT (VAT) 

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment) 

 

Số tiền viết bằng chữ (Total in words): 
 

NGƯỜI MUA HÀNG (Customer) 
(Sign & full name) 

NGƯỜI BÁN HÀNG (Seller) 
(Sign & full name) 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mẫu ký điện tử 
 

Ký bởi: 

Mẫu ký điện tử 
 

Ký bởi: CÔNG TY TNHH CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP 


